
STT Họ và tên
Văn bằng 

chuyên môn
Chức vụ/Khoa

Số Chứng chỉ 

hành nghề
Ngày cấp

Phạm vị hoạt 

động chuyên môn

Chuyên khoa 

phụ trách 

hướng dẫn thực 

hành

Ghi chú

1 Lê Thị Hương

BSCKII Huyết 

học - Truyền 

máu.

Trưởng khoa 

Huyết học

000408/HB-

CCHN
10/14/2020

Chuyên khoa xét 

nghiệm huyết học

2
Vũ Lê Kim 

Chung

BSCKI Huyết 

học - truyền 

máu

Nhân viên khoa 

Huyết học

001011/HB-

CCHN
10/14/2020

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

huyết học, Chuyên 

khoa xét nghiệm 

huyết học

3
 Bàn Thị Thanh 

Huyền

Bác sĩ chuyên 

khoa sơ bộ Vi 

sinh

Trưởng khoa Vi 

sinh

000204/HB-

CCHN
7/11/2012 Xét nghiệm (vi sinh) Vi sinh

4
Trần Thị Hồng 

Nguyên

BSCKI Giải 

phẫu bệnh.

Trưởng khoa 

Giải phẫu bệnh

000254/HB-

CCHN
05/02/2013

Làm các kỹ thuật và 

đọc kết quả xét 

nghiệm về giải phẫu 

bệnh

Giải phẫu bệnh

5
Nguyễn Quốc 

Phương

BSCKII Chẩn 

đoán hình ảnh

Phó giám đốc 

kiêm Trưởng 

khoa CĐHA

000257/HB-

CCHN
05/02/2013 Chẩn đoán hình ảnh

PHỤ LỤC 1

Huyết học

Chẩn đoán hình 

ảnh
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6
Nguyễn Phi 

Hùng

BSCKII Chẩn 

đoán hình ảnh

Phó trưởng khoa 

CĐHA

000211/HB-

CCHN
12/27/2012 Chẩn đoán hình ảnh

7 Trần Quý Dương
BSCKI Chẩn 

đoán hình ảnh

Nhân viên khoa 

CĐHA

001005/HB-

CCHN
39/10/2013 Chẩn đoán hình ảnh

8 Đặng Văn Lệ
BSCKI Chẩn 

đoán hình ảnh

Nhân viên khoa 

CĐHA

000228/HB-

CCHN
4/24/2018 Chẩn đoán hình ảnh

9
Nguyễn Thị Thu 

Hà

BSCKĐH 

Chẩn đoán 

hình ảnh

Nhân viên khoa 

CĐHA

002914/HB-

CCHN
10/21/2020

Chẩn đoán hình ảnh 

(siêu âm, đọc kết quả 

X quang thường quy)

Chẩn đoán hình 

ảnh



STT Họ và tên
Văn bằng 

chuyên môn

Chức 

vụ/Khoa

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề

Ngày cấp
Phạm vị hoạt động 

chuyên môn

Chuyên khoa 

phụ trách 

hướng dẫn 

thực hành

Ghi chú

1
Tạ Huy 

Kiên

BSCKII Hồi 

sức cấp cứu

Trưởng khoa 

Hồi sức cấp 

cứu

000948/

HB-

CCHN

8/21/2013
Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội và Hồi sức cấp cứu

2
Chu Xuân 

Khánh

BSCKI Hồi 

sức cấp cứu

Phó trưởng 

khoa Hồi sức 

cấp cứu

0001232/

HB-

CCHN

07/8/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội và hồi 

sức cấp cứu

3
Phạm Lê 

Hưng

BSCKI Hồi 

sức cấp cứu

Nhân viên 

khoa Hồi sức 

cấp cứu

002508/

HB-

CCHN

7/5/2017

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

Hồi sức cấp cứu

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CẤP CỨU VIÊN NGOẠI VIỆN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
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Hồi sức cấp 

cứu



4
Hoàng 

Công Tình
Tiến sĩ

Trưởng khoa 

Hồi sức tích 

cực 1

0001136/

HB-

CCHN

1/19/2014
Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội và Hồi sức cấp cứu

5
Bùi Thanh 

Tuấn

BSCKI Hồi 

sức cấp cứu

Phó trưởng 

khoa Hồi sức 

tích cực 1

002376/

HB-

CCHN

9/21/2016

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

Hồi sức cấp cứu

6
Bùi Văn 

Thụ

BSCKI Hồi 

sức cấp cứu

Phó trưởng 

khoa/Phụ trách 

khoa Hồi sức 

tích cực 2

0001942/

HB-

CCHN

1/29/2015

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa và Hồi sức cấp 

cứu

7
Hà Ngọc 

Thao

BSCKI Hồi 

sức cấp cứu

Nhân viên 

khoa Hồi sức 

tích cực 2

002739/

HB-

CCHN

3/21/2019

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

Hồi sức cấp cứu

Hồi sức tích 

cực 2

Hồi sức tích 

cực 1



STT Họ và tên

Văn bằng 

chuyên 

môn

Chức 

vụ/Khoa

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề

Ngày cấp Phạm vị hoạt động chuyên môn

Chuyên khoa 

phụ trách 

hướng dẫn 

thực hành

Ghi chú

1 Vũ Thị Hoa
Cử nhân 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Khám bệnh

0001218/H

B-CCHN
13/6/2014

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Khám bệnh

2
Bùi Thị 

Chinh

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Khám 

bệnh

0002176/H

B-CCHN
8/10/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Khám bệnh

DANH SÁCH ĐIỀU DƯỠNG CÁC KHOA LÂM SÀNG

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
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PHỤ LỤC 1								



3
Nguyễn Thị 

Huyền

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Khám 

bệnh

000146/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Khám bệnh

4
Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Khám 

bệnh

000957/HB-

CCHN
21/08/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Khám bệnh

5

Bùi Thị 

Thanh 

Nhiên

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Khám 

bệnh

0002051/H

B-CCHN
29/07/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Khám bệnh

6
Trần Thị 

Thi

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Khám 

bệnh

0001179/H

B-CCHN
26/02/2014

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Khám bệnh



7
Ngô Thị 

Chỉnh

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Khám 

bệnh

000272/HB-

CCHN
5/2/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Khám bệnh

8
Phạm Thị 

Thủy

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Khám 

bệnh

0001764/H

B-CCHN
14/05/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Khám bệnh

9 Bùi Thị Nga
Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Khám 

bệnh

0001026/H

B-CCHN
29/10/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Khám bệnh

10

Đinh Thị 

Xuân 

Hương

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Khám 

bệnh

000629/HB-

CCHN
28/06/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Khám bệnh



11
Bùi Thị 

Tâm

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Khám 

bệnh

002327/HB-

CCHN
13/07/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Khám bệnh

12
Bùi Thị 

Loan

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Khám 

bệnh

0001024/H

B-CCHN
29/10/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Khám bệnh

13
Nguyễn Thị 

Ngọc Ánh

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Khám 

bệnh

0001476/H

B-CCHN
14/04/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Khám bệnh

14
Bàn Thị 

Quyết

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Khám 

bệnh

0002195/H

B-CCHN
30/11/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Khám bệnh



15
Hà Thị 

Nhân

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Khám 

bệnh

0002193/H

B-CCHN
30/11/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Khám bệnh

16
Nguyễn Thị 

Lan Anh

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Khám 

bệnh

002481/HB-

CCHN
25/01/2017

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Khám bệnh

17
Bùi Thị 

Thêu

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Khám 

bệnh

0001766/H

B-CCHN
14/05/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Khám bệnh

18
Nguyễn Thị 

Thúy Huyền

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Khám 

bệnh

002690/HB-

CCHN
12/10/2018

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Khám bệnh



19
Phạm Thị 

Thanh Tâm

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Khám 

bệnh

002794/HB-

CCHN
21/08/2019

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Khám bệnh

20
Lê Văn 

Phượng

Cử nhân 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Hồi sức cấp 

cứu

000283/HB-

CCHN
5/2/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Hồi sức cấp 

cứu

21
Vũ Thị Thu 

Hằng

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Hồi 

sức cấp cứu

0002194/H

B-CCHN
30/11/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Hồi sức cấp 

cứu

22
Nguyễn 

Xuân Hùng

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Hồi 

sức cấp cứu

0001168/H

B-CCHN
26/02/2014

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Hồi sức cấp 

cứu



23
Trần Thị 

Ngọc

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Hồi 

sức cấp cứu

002683/HB-

CCHN
12/10/2018

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hồi sức cấp 

cứu

24
Bùi Thị 

Kim Cúc

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Hồi 

sức cấp cứu

000609/HB-

CCHN
28/06/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Hồi sức cấp 

cứu

25
Đinh Văn 

Hương

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Hồi 

sức cấp cứu

0001029/H

B-CCHN
29/10/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Hồi sức cấp 

cứu

26
Quách Thị 

Hậu

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Hồi 

sức cấp cứu

002250/HB-

CCHN
26/01/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hồi sức cấp 

cứu



27
Tăng Thị 

Xuân Lộc

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Hồi 

sức cấp cứu

002387/HB-

CCHN
21/09/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hồi sức cấp 

cứu

28
Chu Thị 

Bích Thuỳ

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Hồi 

sức cấp cứu

000285/HB-

CCHN
5/2/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Hồi sức cấp 

cứu

29
Hoàng Thị 

Thanh Thảo

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Hồi 

sức cấp cứu

0001018/H

B-CCHN
29/10/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Hồi sức cấp 

cứu

30 Bùi Thị Cúc
Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Hồi 

sức cấp cứu

0001505/H

B-CCHN
14/04/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Hồi sức cấp 

cứu



31
Phạm Thị 

Trang

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Hồi 

sức cấp cứu

002520/HB-

CCHN
5/7/2017

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Hồi sức cấp 

cứu

32
Bùi Thị 

Hằng

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Hồi 

sức cấp cứu

0001025/H

B-CCHN
29/10/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Hồi sức cấp 

cứu

33

Đinh Thị 

Thanh 

Huyền

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Hồi 

sức cấp cứu

002686/HB-

CCHN
12/10/2018

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hồi sức cấp 

cứu

34
Bùi Thị 

Xuân

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Hồi 

sức cấp cứu

002689/HB-

CCHN
12/10/2018

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hồi sức cấp 

cứu



35
Đinh Thị 

Chiến

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Hồi 

sức cấp cứu

0001763/H

B-CCHN
14/05/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế 

Hồi sức cấp 

cứu

36
Nguyễn Thị 

Thành

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Hồi 

sức cấp cứu

0001762/H

B-CCHN
14/05/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Hồi sức cấp 

cứu

37
Bùi Văn 

Nhé

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Hồi 

sức cấp cứu

002345/HB-

CCHN
13/07/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hồi sức cấp 

cứu



38
Bùi Xuân 

Thịnh

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Hồi 

sức cấp cứu

002480/HB-

CCHN
25/01/2017

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hồi sức cấp 

cứu

39
Phạm Việt 

Bắc

Cử nhân 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Hồi sức tích 

cực 1

000621/HB-

CCHN
28/06/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Hồi sức tích 

cực 1

40
Lê Khánh 

Chi

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Hồi 

sức tích cực 

1

000640/HB-

CCHN
28/06/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Hồi sức tích 

cực 1

41
Vũ Thị Thu 

Trang

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Hồi 

sức tích cực 

1

000279/HB-

CCHN
5/2/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Hồi sức tích 

cực 1



42
Bùi Vạn 

Phước

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa  Hồi 

sức tích cực 

1

0002190/H

B-CCHN
30/11/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Hồi sức tích 

cực 1

43
Nguyễn Thị 

Việt Tiến

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa  Hồi 

sức tích cực 

1

000446/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Hồi sức tích 

cực 1

44
Nguyễn Thị 

Duyên

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa  Hồi 

sức tích cực 

1

0002197/H

B-CCHN
30/11/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Hồi sức tích 

cực 1

45
Nguyễn Thị 

Mai

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa  Hồi 

sức tích cực 

1

002390/HB-

CCHN
21/09/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hồi sức tích 

cực 1



46
Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa  Hồi 

sức tích cực 

1

0001170/H

B-CCHN
26/02/2014

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Hồi sức tích 

cực 1

47

Nguyễn Thị 

Phương 

Thảo

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa  Hồi 

sức tích cực 

1

0001022/H

B-CCHN
29/10/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Hồi sức tích 

cực 1

48
Bùi Thị 

Phương

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa  Hồi 

sức tích cực 

1

0001027/H

B-CCHN
29/10/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Hồi sức tích 

cực 1

49
Nguyễn Thị 

Thùy

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa  Hồi 

sức tích cực 

1

0002198/H

B-CCHN
30/11/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Hồi sức tích 

cực 1



50
Hoàng Anh 

Vũ

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa  Hồi 

sức tích cực 

1

002956/HB-

CCHN
28/05/2021

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hồi sức tích 

cực 1

51
Đinh Tiến 

Công

Cử nhân 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

trưởng khoa  

Hồi sức tích 

cực 2

000293/HB-

CCHN
28/01/2022

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hồi sức tích 

cực 2

52
Đoàn Mạnh 

Nam

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa  Hồi 

sức tích cực 

2

000281/HB-

CCHN
5/2/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Hồi sức tích 

cực 2

53
Hoàng Thị 

Hường

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa  Hồi 

sức tích cực 

2

000625/HB-

CCHN
28/06/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Hồi sức tích 

cực 2



54
Đinh Công 

Quang

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa  Hồi 

sức tích cực 

2

0001216/H

B-CCHN
13/06/2014

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Hồi sức tích 

cực 2

55
Bùi Văn 

Hĩu

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Hồi 

sức tích cực 

2

'002230/H

B-CCHN
16/10/2017

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Hồi sức tích 

cực 2

56
Nguyễn Hoa 

Mai

Cử nhân 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Nội tổng 

hợp

002329/HB-

CCHN
13/07/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Nội tổng hợp

57
Lê Thị 

Hằng Nga

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Nội 

tổng hợp

0002030/H

B-CCHN
29/07/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Nội tổng hợp



58
Trần Thị 

Thêu

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Nội 

tổng hợp

002365/HB-

CCHN
16/08/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Nội tổng hợp

59
Đinh Thị 

Thúy Diệu

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Nội 

tổng hợp

002229/HB-

CCHN
16/10/2017

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Nội tổng hợp

60
Nguyễn Thị 

Nguyệt Ánh

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Nội 

tổng hợp

002290/HB-

CCHN
10/6/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Nội tổng hợp

61
Nguyễn Thị 

Quỳnh

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Nội 

tổng hợp

003008/HB-

CCHN
3/12/2021

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Nội tổng hợp



62
Nguyễn Thị 

Hiền

Cử nhân 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Tâm - Thần 

kinh

0001237/H

B-CCHN
7/8/2014

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Tâm - Thần 

kinh

63
Nghiêm Thị 

Hằng

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Tâm - 

Thần kinh

0001176/H

B-CCHN
26/02/2014

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Tâm - Thần 

kinh

64
Bùi Trung 

Minh

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Tâm - 

Thần kinh

0001192/H

B-CCHN
26/02/2014

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Tâm - Thần 

kinh

65
Bùi Duy 

Nhạc

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Tâm - 

Thần kinh

0002071/H

B-CCHN
21/09/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Tâm - Thần 

kinh



66
Bùi Thị 

Thanh Bình

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Tâm - 

Thần kinh

000282/HB-

CCHN
5/2/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Tâm - Thần 

kinh

67
Đỗ Thị 

Chinh

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Tâm - 

Thần kinh

000461/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Tâm - Thần 

kinh

68 Tạ Thị Thủy
Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Tâm - 

Thần kinh

002521/HB-

CCHN
5/7/2017

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Tâm - Thần 

kinh

69
Nguyễn Thị 

Thẩm

Cử nhân 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

trưởng  khoa 

Nội tim 

mạch

000294/HB-

CCHN
29/03/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Nội tim mạch



70
Nguyễn Thị 

Phương

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên  

khoa Nội 

tim mạch

0001119/H

B-CCHN
17/12/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Nội tim mạch

71
Trần Văn 

Chiến

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên  

khoa Nội 

tim mạch

002340/HB-

CCHN
13/07/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Nội tim mạch

72
Phạm Thị 

Huyền

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên  

khoa Nội 

tim mạch

000456/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Nội tim mạch

73
Trần Quang 

Sáng

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên  

khoa Nội 

tim mạch

002292/HB-

CCHN
10/6/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Nội tim mạch



74
Đào Thị 

Hạnh

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên  

khoa Nội 

tim mạch

000615/HB-

CCHN
28/06/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Nội tim mạch

75

Trần Thị 

Hồng 

Chiêm

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên  

khoa Nội 

tim mạch

0002187/H

B-CCHN
30/11/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Nội tim mạch

76
Phan Ngọc 

Linh

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên  

khoa Nội 

tim mạch

002291/HB-

CCHN
10/6/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Nội tim mạch

77
Nguyễn 

Xuân Thủy

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Nội 

tim mạch

0001760/H

B-CCHN
14/05/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Nội tim mạch



78
Tạ Thị Thúy 

Hằng

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Nội 

tim mạch

002519/HB-

CCHN
5/7/2017

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Nội tim mạch

79
Nguyễn Thị 

Hiên

Cử nhân 

điều dưỡng 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Truyền 

nhiễm

0001209/H

B-CCHN
29/10/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Truyền nhiễm

80
Nguyễn Thị 

Thu Trang

Cử nhân 

điều dưỡng 

Nhân viên  

khoa Truyền 

nhiễm

000959/HB-

CCHN
21/08/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Truyền nhiễm

81
Nguyễn Thị 

Bích

Cử nhân 

điều dưỡng 

Nhân viên  

khoa Truyền 

nhiễm

002531/HB-

CCHN
4/8/2017

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Truyền nhiễm



82
 Thẩm Thu 

Trang

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Truyền 

nhiễm

0002097/H

B-CCHN
21/09/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Truyền nhiễm

83
Bùi Thị 

Quỳnh

Cử nhân 

điều dưỡng

Giao nhiệm 

vụ ĐDT 

khoa Nội hô 

hấp - Lao

0001172/H

B-CCHN
26/02/2014

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Nội hô hấp - 

Lao

84
Lê Thị 

Dung

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên  

khoa Nội hô 

hấp - Lao

000443/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Nội hô hấp - 

Lao

85
 Bùi Minh 

Hiếu

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên  

khoa Nội hô 

hấp - Lao

0002216/H

B-CCHN
17/12/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Nội hô hấp - 

Lao



86
Kiều Thị 

Thịnh 

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên  

khoa Nội hô 

hấp - Lao

002612/HB-

CCHN
24/04/2018

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Nội hô hấp - 

Lao

87
 Đào Thị 

Luyến        

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Nội hô 

hấp - Lao

0002217/H

B-CCHN
17/12/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nội hô hấp - 

Lao

88
 Nguyễn Thị 

Hạnh

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Nội hô 

hấp - Lao

002791/HB-

CCHN
21/08/2019

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Nội hô hấp - 

Lao

89
 Nguyễn Thị 

Chúc Mai

Cử nhân 

điều dưỡng 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Da liễu

000082/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Da liễu



90
Nguyễn Thị 

Viên

Cử nhân 

điều dưỡng 

Nhân viên  

khoa Da liễu

000956/HB-

CCHN
21/08/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Da liễu

91
 Bùi Thị 

Hiền

Cử nhân 

điều dưỡng 

Nhân viên  

khoa Da liễu

0001171/H

B-CCHN
26/02/2014

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Da liễu

92
 Nguyễn Thị 

Hoa

Cử nhân 

điều dưỡng 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Nhi

000276/HB-

CCHN
5/2/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nhi

93
 Nguyễn Thị 

Lan

Cử nhân 

điều dưỡng 

Nhân viên  

khoa Nhi

000426/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nhi

94
Nguyễn Thị 

Thu Hiền

Cử nhân 

điều dưỡng 

Nhân viên  

khoa Nhi

000643/HB-

CCHN
28/06/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nhi

95
Phan Thị 

Thật

Cử nhân 

điều dưỡng 

Nhân viên  

khoa Nhi

007472/HN

O-CCHN
3/10/2013

Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005  
Nhi



96
Nguyễn Thị 

Như Hoa

Cử nhân 

điều dưỡng 

Nhân viên  

khoa Nhi

000450/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nhi

97
 Nguyễn 

Thuý Hằng

Cử nhân 

điều dưỡng 

Nhân viên  

khoa Nhi

000617/HB-

CCHN
28/06/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nhi

98
 Đinh Thị 

Cẩm Giang

Cử nhân 

điều dưỡng 

Nhân viên  

khoa Nhi

000421/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nhi

99
Đinh Thị 

Duyên

Cử nhân 

điều dưỡng 

Nhân viên  

khoa Nhi

000449/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nhi

100
 Nguyễn Thị 

Tuyết Mai

Cử nhân 

điều dưỡng 

Nhân viên  

khoa Nhi

000622/HB-

CCHN
28/06/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nhi



101
 Hoàng Thị 

Kiều Anh

Cử nhân 

điều dưỡng 

Nhân viên  

khoa Nhi

0001163/H

B-CCHN
26/02/2014

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nhi

102
 Quách Thị 

Hòa

Cử nhân 

điều dưỡng 

Nhân viên  

khoa Nhi

000427/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nhi

103
 Hồ Thanh 

Huyền

Cử nhân 

điều dưỡng 

Nhân viên  

khoa Nhi

002333/HB-

CCHN
13/07/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Nhi

104
 Bùi Thị 

Ngọc Toan

Cử nhân 

điều dưỡng 

Nhân viên  

khoa Nhi

0001188/H

B-CCHN
26/02/2014

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nhi



105
 Bùi Thị 

Hoan

Cử nhân 

điều dưỡng 

Nhân viên  

khoa Nhi

002334/HB-

CCHN
13/07/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Nhi

106
 Phạm Kim 

Thoa

Cử nhân 

điều dưỡng 

Nhân viên  

khoa Nhi

002350/HB-

CCHN
13/07/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Nhi

107
 Nguyễn Thị 

Thúy Mai

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Nhi

0001175/H

B-CCHN
26/02/2014

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nhi

108
 Hoàng Thị 

Nhung

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Nhi

000451/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nhi



109
 Bùi Thị 

Xuân

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Nhi

0001183/H

B-CCHN
26/02/2014

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nhi

110
 Hoàng Thị 

Hồng Hạnh

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Nhi

000641/HB-

CCHN
28/06/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nhi

111
Bùi Thị 

Nhiệt

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Nhi

000275/HB-

CCHN
5/2/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nhi

112
 Ngô Thị 

Kim Ngân

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Nhi

000958/HB-

CCHN
21/08/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nhi

113
Quách Thị 

Thảo

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Nhi

0001949/H

B-CCHN
29/01/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nhi



114
Nguyễn Thu 

Hà

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Nhi

000432/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nhi

115 Bùi Thị Hoài
Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Nhi

0001184/H

B-CCHN
26/02/2014

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nhi

116
Nguyễn Thị 

Tú Anh

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Nhi

0001474/H

B-CCHN
14/04/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nhi

117
Bạch Thị 

Minh Thúy

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Nhi

0001506/H

B-CCHN
14/04/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nhi

118
 Nguyễn 

Thùy Dương

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Nhi

000618/HB-

CCHN
28/06/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nhi



119
Tống Thị 

Thanh Tính

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Nhi

0002191/H

B-CCHN
30/11/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nhi

120
 Nguyễn Thị 

Liên

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Nhi

0002189/H

B-CCHN
30/11/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nhi

121
 Nguyễn Thị 

Huyền

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Nhi

000633/HB-

CCHN
28/06/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nhi

122
Phạm Văn 

Tuân

Cử nhân 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Chấn thương 

chỉnh hình

000125/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Chấn thương 

chỉnh hình

123
 Phạm Thị 

Phương Thảo

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên  

khoa Chấn 

thương 

chỉnh hình

000623/HB-

CCHN
28/06/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Chấn thương 

chỉnh hình



124
 Bùi Thị 

Lương

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên  

khoa Chấn 

thương 

chỉnh hình

000111/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Chấn thương 

chỉnh hình

125
Kiều Thị Hải 

Yến

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên  

khoa Chấn 

thương 

chỉnh hình

002840/HB-

CCHN
20/04/2020

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Chấn thương 

chỉnh hình

126 Lại Thị Liễu 
Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên  

khoa Chấn 

thương 

chỉnh hình

000634/HB-

CCHN
28/06/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Chấn thương 

chỉnh hình

127
Trần Quang 

Huy

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên  

khoa Chấn 

thương 

chỉnh hình

002609/HB-

CCHN
24/04/2018

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Chấn thương 

chỉnh hình



128 Bùi Thị Lụa
Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên  

khoa Chấn 

thương 

chỉnh hình

000631/HB-

CCHN
28/06/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Chấn thương 

chỉnh hình

129
 Đặng Thị 

Thoan

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên  

khoa Chấn 

thương 

chỉnh hình

0001023/H

B-CCHN
29/10/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Chấn thương 

chỉnh hình

130
 Trần Bá 

Thiện

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên  

khoa Chấn 

thương 

chỉnh hình

0002192/H

B-CCHN
30/11/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Chấn thương 

chỉnh hình

131 Đặng Văn Tứ
Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên  

khoa Chấn 

thương 

chỉnh hình

0002186/H

B-CCHN
30/11/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Chấn thương 

chỉnh hình

132
Nguyễn Thị 

Liên

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên  

khoa Chấn 

thương 

chỉnh hình

000980/HB-

CCHN
11/9/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Chấn thương 

chỉnh hình



133
Đinh Đức 

Thiện

Cử nhân 

điều dưỡng 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Ngoại tổng 

hợp

0002185/H

B-CCHN
30/11/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Ngoại tổng hợp

134
Đinh Thị 

Ngọc Hoa

Cử nhân 

điều dưỡng 

Nhân viên  

khoa Ngoại 

tổng hợp

000645/HB-

CCHN
28/06/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Ngoại tổng hợp

135
Bùi Văn 

Dũng

Cử nhân 

điều dưỡng 

Nhân viên  

khoa Ngoại 

tổng hợp

000442/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Ngoại tổng hợp

136
 Ngô Kim 

Anh

Cử nhân 

điều dưỡng 

Nhân viên  

khoa Ngoại 

tổng hợp

0001185/H

B-CCHN
26/02/2014

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Ngoại tổng hợp

137
Trần Thị 

Hồng Hạnh

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Ngoại 

tổng hợp

002344/HB-

CCHN
13/07/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Ngoại tổng hợp



138
 Nguyễn Thị 

Hoài

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Ngoại 

tổng hợp

002346/HB-

CCHN
13/07/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Ngoại tổng hợp

139
 Nguyễn Thị 

Phúc

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Ngoại 

tổng hợp

000423/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Ngoại tổng hợp

140
 Bùi Thị Lan 

Anh

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Ngoại 

tổng hợp

002532/HB-

CCHN
4/8/2017

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Ngoại tổng hợp

141
Hoàng Thanh 

Thủy

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Ngoại 

tổng hợp

000582/HB-

CCHN
31/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Ngoại tổng hợp



142
Bùi Thị 

Thanh Tâm

Cử nhân 

điều dưỡng 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Ngoại tiết 

niệu và nam 

học

0001169/H

B-CCHN
26/02/2014

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Ngoại tiết niệu 

và nam học

143
 Nguyễn Thị 

Thảo

Cử nhân 

điều dưỡng 

Nhân viên  

khoa Ngoại 

tiết niệu và 

nam học

000954/HB-

CCHN
21/08/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Ngoại tiết niệu 

và nam học

144
Nguyễn Như 

Quỳnh

Cử nhân 

điều dưỡng 

Nhân viên  

khoa Ngoại 

tiết niệu và 

nam học

0001208/H

B-CCHN
12/8/2022

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Ngoại tiết niệu 

và nam học

145
Đỗ Đức 

Đăng

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Ngoại 

tiết niệu và 

nam học

0001948/H

B-CCHN
29/01/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Ngoại tiết niệu 

và nam học



146
Nguyễn Thị 

Thương

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Ngoại 

tiết niệu và 

nam học

002366/HB-

CCHN
16/08/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Ngoại tiết niệu 

và nam học

147
 Nguyễn Thị 

Thanh Tâm

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Ngoại 

tiết niệu và 

nam học

000117/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Ngoại tiết niệu 

và nam học

148
 Hà Thị Thu 

Hòa

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Ngoại 

tiết niệu và 

nam học

0002178/H

B-CCHN
8/10/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Ngoại tiết niệu 

và nam học

149
 Nguyễn Thị 

Thanh Hiền

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Ngoại 

tiết niệu và 

nam học

000611/HB-

CCHN
28/06/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Ngoại tiết niệu 

và nam học

150
Nguyễn 

Phương Nam

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Ngoại 

tiết niệu và 

nam học

000614/HB-

CCHN
28/06/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Ngoại tiết niệu 

và nam học



151
 Cao Thị 

Hường

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Ngoại 

tiết niệu và 

nam học

0002196/H

B-CCHN
30/11/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Ngoại tiết niệu 

và nam học

152
 Trần Thị 

Thảo

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Ngoại 

tiết niệu và 

nam học

002687/HB-

CCHN
12/10/2018

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Ngoại tiết niệu 

và nam học

153
Nguyễn Thị 

Mai

Cử nhân 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Ngoại thần 

kinh

000644/HB-

CCHN
28/06/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Ngoại thần 

kinh

154  Hoàng Anh
Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên  

khoa Ngoại 

thần kinh

002533/HB-

CCHN
4/8/2017

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Ngoại thần 

kinh



155  Đàm Thu Hà
Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên  

khoa Ngoại 

thần kinh

0002188/H

B-CCHN
30/11/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Ngoại thần 

kinh

156
Phạm Văn 

Lợi

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Ngoại 

thần kinh

002479/HB-

CCHN
25/01/2017

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Ngoại thần 

kinh

157
Cao Thị 

Sánh

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Ngoại 

thần kinh

0001030/H

B-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Ngoại thần 

kinh

158
 Đỗ Trọng 

Toàn

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Ngoại 

thần kinh

002528/HB-

CCHN
4/8/2017

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Ngoại thần 

kinh

159
Nguyễn 

Công Hoài

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên  

khoa Ngoại 

thần kinh

002685/HB-

CCHN
12/10/2018

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Ngoại thần 

kinh



160
 Nguyễn 

Minh Hải

Cử nhân 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Phẫu thuật 

gây mê hồi 

sức

000263/HB-

CCHN
5/2/2013

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về 

gây mê hồi sức

Phẫu thuật gây 

mê hồi sức

161  Vũ Thị Lý
Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Phẫu 

thuật gây mê 

hồi sức

000464/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Phẫu thuật gây 

mê hồi sức

162
 Phùng Thị 

Phương Hảo

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Phẫu 

thuật gây mê 

hồi sức

000045/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Phẫu thuật gây 

mê hồi sức

163
Nguyễn 

Ngọc Lý

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Phẫu 

thuật gây mê 

hồi sức

000951/HB-

CCHN
31/05/2013

Thực hiện kỹ thuật chăm sóc người 

bệnh theo chuyên khoa gây mê hồi sức

Phẫu thuật gây 

mê hồi sức

164
Nguyễn Văn 

Tài 

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Phẫu 

thuật gây mê 

hồi sức

000952/HB-

CCHN
21/08/2013

Thực hiện kỹ thuật chăm sóc người 

bệnh theo chuyên khoa gây mê hồi 

sức

Phẫu thuật gây 

mê hồi sức



165
 Lê Thị 

Thanh Hải

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Phẫu 

thuật gây mê 

hồi sức

000630/HB-

CCHN
28/06/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Phẫu thuật gây 

mê hồi sức

166
Nguyễn Thùy 

Linh

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Phẫu 

thuật gây mê 

hồi sức

0002049/H

B-CCHN
29/07/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Phẫu thuật gây 

mê hồi sức

167
Phạm 

Thành Duy

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Phẫu 

thuật gây mê 

hồi sức

002421/HB-

CCHN
17/11/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Phẫu thuật gây 

mê hồi sức

168
 Lê Ngọc 

Huyền

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Phẫu 

thuật gây mê 

hồi sức

002418/HB-

CCHN
17/11/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Phẫu thuật gây 

mê hồi sức



169

Phạm Thị 

Huyền 

Trang

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Phẫu 

thuật gây mê 

hồi sức

000271/HB-

CCHN
5/2/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Phẫu thuật gây 

mê hồi sức

170
Phan Thanh 

Nam

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Phẫu 

thuật gây mê 

hồi sức

000654/HB-

CCHN
28/06/2013

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn chăm 

sóc người bệnh theo chuyên khoa gây 

mê hồi sức

Phẫu thuật gây 

mê hồi sức

171
 Nguyễn Thị 

Trang

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Phẫu 

thuật gây mê 

hồi sức

0002048/H

B-CCHN
29/07/2015

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

chăm sóc người bệnh theo chuyên khoa 

gây mê hồi sức

Phẫu thuật gây 

mê hồi sức

172
 Hồ Ngọc 

Hoàn

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Phẫu 

thuật gây mê 

hồi sức

000448/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Phẫu thuật gây 

mê hồi sức

173
Nguyễn Thị 

Ngọc Hà

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Phẫu 

thuật gây mê 

hồi sức

002530/HB-

CCHN
4/8/2017

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Phẫu thuật gây 

mê hồi sức



174 Bùi Thị Huệ
Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Phẫu 

thuật gây mê 

hồi sức

002248/HB-

CCHN
26/01/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Phẫu thuật gây 

mê hồi sức

175
 Phạm Thị 

Mai

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Phẫu 

thuật gây mê 

hồi sức

0001219/H

B-CCHN
13/06/2014

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Phẫu thuật gây 

mê hồi sức

176
Quách Thị  

Linh Nhâm

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Phẫu 

thuật gây mê 

hồi sức

000453/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Phẫu thuật gây 

mê hồi sức

177
Đỗ Hồng 

Minh

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Phẫu 

thuật gây mê 

hồi sức

002249/HB-

CCHN
26/01/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Phẫu thuật gây 

mê hồi sức

178
 Nguyễn Tiến 

Cường

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Phẫu 

thuật gây mê 

hồi sức

000604/HB-

CCHN
28/06/2013

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về gây 

mê hồi sức

Phẫu thuật gây 

mê hồi sức



179
 Hoàng Minh 

Khuê

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Phẫu 

thuật gây mê 

hồi sức

0001178/H

B-CCHN
26/02/2014

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Phẫu thuật gây 

mê hồi sức

180
Nguyễn Thị 

Thường

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Phẫu 

thuật gây mê 

hồi sức

000425/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Phẫu thuật gây 

mê hồi sức

181  Đỗ Thị Hoà
Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Phẫu 

thuật gây mê 

hồi sức

002759/HB-

CCHN
10/6/2019

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Phẫu thuật gây 

mê hồi sức

182

Nguyễn Thị 

Thanh 

Hương

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Phẫu 

thuật gây mê 

hồi sức

004151/NB-

CCHN
3/9/2018

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Phẫu thuật gây 

mê hồi sức



183
Phạm Thị 

Mai Chi

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Phẫu 

thuật gây mê 

hồi sức

002758/HB-

CCHN
10/6/2019

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Phẫu thuật gây 

mê hồi sức

184 Lê Thị Tươi
Điều dưỡng 

đại học

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Tai - Mũi - 

Họng

000477/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc 

người bệnh theo chuyên khoa tai 

mũi họng

Tai - Mũi - 

Họng

185
Trần Thị Thu 

Hà

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Tai - 

Mũi - Họng

0001031/H

B-CCHN
29/10/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Tai - Mũi - 

Họng

186
 Bùi Thị 

Khánh

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Tai - 

Mũi - Họng

000652/HB-

CCHN
6/28/2013

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn chăm 

sóc người bệnh theo chuyên khoa tai 

mũi họng

Tai - Mũi - 

Họng

187
 Đặng Kiều 

Trang

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Tai - 

Mũi - Họng

000455/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Tai - Mũi - 

Họng



188
 Hoàng Văn 

Tuân

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Tai - 

Mũi - Họng

000274/HB-

CCHN
5/2/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Tai - Mũi - 

Họng

189
 Quách Thị 

Tố Quyên

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Tai - 

Mũi - Họng

000269/HB-

CCHN
5/2/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Tai - Mũi - 

Họng

190
Cao Thị 

Phương

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Tai - 

Mũi - Họng

002722/HB-

CCHN
4/1/2019

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Tai - Mũi - 

Họng

191
Đặng Thị 

Thảo

Cử nhân 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Răng - Hàm - 

Mặt

000463/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Răng - Hàm - 

Mặt

192 Bùi Thị Hiếu
Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Răng - 

Hàm - Mặt

000437/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Răng - Hàm - 

Mặt



193
Nguyễn Thị 

Bích Ngọc

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Răng - 

Hàm - Mặt

002342/HB-

CCHN
13/07/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Răng - Hàm - 

Mặt

194
 Bạch Hồng 

Trinh

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Răng - 

Hàm - Mặt

0001765/H

B-CCHN
14/05/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Răng - Hàm - 

Mặt

195
Nguyễn Thị 

Việt Tiệp

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Răng - 

Hàm - Mặt

000955/HB-

CCHN
21/08/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Răng - Hàm - 

Mặt

196
Nguyễn Thị 

Phương

Cử nhân 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Mắt

002579/HB-

CCHN
26/01/2018

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Mắt

197
Nguyễn Thị 

Mai Hoa

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Mắt

000467/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc người 

bệnh theo chuyên khoa mắt
Mắt

198
 Bùi Thị 

Xanh

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Mắt

000468/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc người 

bệnh theo chuyên khoa mắt
Mắt



199
 Vũ Thị 

Duyên

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Mắt

002478/HB-

CCHN
25/01/2017

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mắt

200  Lê Thị Mai
Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Mắt

002483/HB-

CCHN
25/01/2017

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mắt

201
Lưu Thị 

Phương

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Mắt

0002011/H

B-CCHN
29/07/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Mắt

202
Trần Quốc 

Toản

Cử nhân 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Y, Dược học 

cổ truyền

000943/HB-

CCHN
30/06/2022

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Y, Dược học 

cổ truyền



203
Nguyễn 

Ngọc Dần

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Y, 

Dược học cổ 

truyền

003180/HB-

CCHN
12/4/2023

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Y, Dược học 

cổ truyền

204
Bùi Thị Thu 

Hằng

Cử nhân 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Vật lý trị 

liệu - Phục 

hồi chức 

năng

000085/HB-

CCHN
4/7/2012

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức 

năng

205
 Đinh Thị 

Trang

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Vật lý 

trị liệu - 

Phục hồi 

chức năng

0001950/H

B-CCHN
29/01/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức 

năng

206
 Vũ Thị Như 

Quỳnh

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Vật lý 

trị liệu - 

Phục hồi 

chức năng

0002047/H

B-CCHN
29/07/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức 

năng

207
Lê Thị Thu  

Hà

Cử nhân 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Nội tiết

000004/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nội tiết



208
Nguyễn Thị 

Thủy

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Nội tiết

002427/HB-

CCHN
17/11/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Nội tiết

209  Vũ Thị Tấm
Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Nội tiết

000575/HB-

CCHN
31/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nội tiết

210
Đinh Thị 

Thanh Hiếu 

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Nội tiết

000580/HB-

CCHN
31/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nội tiết

211
Nguyễn 

Ngọc Hồng 

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Nội tiết

000578/HB-

CCHN
31/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nội tiết

212 Đinh Thị Sáu
Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Nội tiết

000616/HB-

CCHN
28/06/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nội tiết



213
Nguyễn Thị 

Huyền Trang

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Nội tiết

0001032/H

B-CCHN
29/10/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nội tiết

214
Lê Thị 

Duyên 

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Nội tiết

000571/HB-

CCHN
31/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nội tiết

215
 Nguyễn Thị 

Hợi

Cử nhân 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Thận nhân 

tạo

000627/HB-

CCHN
28/06/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Thận nhân tạo

216
 Bùi Thị 

Hồng

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Thận 

nhân tạo

000466/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Thận nhân tạo

217
Nguyễn Thu 

Hằng

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Thận 

nhân tạo

000433/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Thận nhân tạo



218
 Hoàng Thị 

Ngọc Lan

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Thận 

nhân tạo

000620/HB-

CCHN
28/06/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Thận nhân tạo

219
Nguyễn Thị 

Huyền

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Thận 

nhân tạo

000613/HB-

CCHN
28/06/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Thận nhân tạo

220
 Đoàn Thị 

Hồng Tươi

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Thận 

nhân tạo

0002090/H

B-CCHN
21/09/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Thận nhân tạo

221
 Đỗ Thùy 

Linh

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Thận 

nhân tạo

0002091/H

B-CCHN
21/09/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Thận nhân tạo

222  Đỗ Thị Điệp
Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Thận 

nhân tạo

0001021/H

B-CCHN
29/10/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Thận nhân tạo



223
 Phạm Danh 

Quang

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Thận 

nhân tạo

0002045/H

B-CCHN
29/07/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Thận nhân tạo

224
Nguyễn Thị 

Hậu 

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Thận 

nhân tạo

0002175/H

B-CCHN
8/10/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Thận nhân tạo

225  Bùi Thị Mai
Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Thận 

nhân tạo

0001947/H

B-CCHN
29/01/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Thận nhân tạo

226
Nguyễn Thị 

Vân Anh

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Thận 

nhân tạo

002598/HB-

CCHN
15/03/2018

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thận nhân tạo

227
 Nguyễn Thị 

Minh Thục

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Thận 

nhân tạo

002792/HB-

CCHN
21/08/2019

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thận nhân tạo



228
 Trịnh Quốc 

Công

Cử nhân 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Nội tiêu hóa

000280/HB-

CCHN
5/2/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nội tiêu hóa

229

 Bùi Thị 

Thanh 

Thương

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Nội 

tiêu hóa

000445/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nội tiêu hóa

230  Bùi Thị Hoà
Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Nội 

tiêu hóa

002392/HB-

CCHN
21/09/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Nội tiêu hóa

231 Đinh Thị Lê
Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Nội 

tiêu hóa

002351/HB-

CCHN
13/07/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Nội tiêu hóa



232
 Phùng Thị 

Thúy

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Nội 

tiêu hóa

002347/HB-

CCHN
13/07/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Nội tiêu hóa

233
Phạm Hải 

Sơn

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Nội 

tiêu hóa

000648/HB-

CCHN
28/06/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Nội tiêu hóa

234
 Nguyễn Thị 

Hường

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Nội 

tiêu hóa

002336/HB-

CCHN
13/07/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Nội tiêu hóa

235 Lê Hoài Thu
Cử nhân 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Ung bướu

000632/HB-

CCHN
28/06/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Ung bướu

236
Trần Thị 

Hường

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Ung 

bướu

0002177/H

B-CCHN
8/10/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Ung bướu



237
 Nguyễn Bá 

Long

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Ung 

bướu

002422/HB-

CCHN
17/11/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Ung bướu

238
 Nguyễn Thị 

Thu Hà

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Ung 

bướu

002872/HB-

CCHN
12/6/2020

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Ung bướu

239
 Bùi Thị 

Bạch Thanh

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Ung 

bướu

000460/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Ung bướu

240
 Vũ Thị 

Thanh

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Dinh 

dưỡng

000266/HB-

CCHN
5/2/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005  của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Dinh dưỡng



241
 Bùi Thị 

Phương Lan

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Dinh 

dưỡng

000262/HB-

CCHN
21/08/2019

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Dinh dưỡng

242
Nguyễn Thị 

Ngọc Ly

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Dinh 

dưỡng

0001479/H

B-CCHN
14/04/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Dinh dưỡng

243
 Nguyễn Thị 

Tới

Điều dưỡng 

cao đẳng

Nhân viên 

khoa Dinh 

dưỡng

002790/HB-

CCHN
21/08/2019

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Dinh dưỡng



STT Họ và tên
Văn bằng 

chuyên môn
Chức vụ/Khoa

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề

Ngày cấp
Phạm vị hoạt động 

chuyên môn

Chuyên khoa 

phụ trách 

hướng dẫn 

thực hành

Ghi chú

1
Bùi Thị Ánh 

Ngọc

Cao đẳng 

VLTL PHCN

Nhân viên khoa 

Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức 

năng

0001945/HB-

CCHN
29/01/2015

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về vật lý trị liệu - 

phục hồi chức năng

2
Trịnh Ngọc 

Tuấn

Cao đẳng kỹ 

thuật VLTL 

PHCN

Nhân viên khoa 

Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức 

năng

0001203/HB-

CCHN
26/02/2014

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về vật lí trị liệu và phục 

hồi chức năng

3
Đồng Thị Lệ 

Quyên

Cử nhân xét 

nghiệm y học

Kỹ thuật viên 

trưởng khoa Huyết 

học

000607/HB-

CCHN
30/11/2023 Chuyên khoa xét nghiệm

4
 Bùi Thị 

Hường

Cử nhân xét 

nghiệm y học

Nhân viên khoa 

Huyết học

0001946/HB-

CCHN
29/01/2015

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn xét nghiệm 

5
Vũ Thị Thu 

Hà

Cử nhân xét 

nghiệm y học

Nhân viên khoa 

Huyết học

0002179/HB-

CCHN
3/12/2021 Chuyên khoa xét nghiệm
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Huyết học

Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức 

năng



6
 Nguyễn 

Mạnh Điệp

Cao đẳng kỹ 

thuật xét 

nghiệm đa 

khoa

Nhân viên khoa 

Huyết học

0001196/HB-

CCHN
26/02/2014

Thực hiện kỹ thuật xét 

nghiệm theo yêu cầu của bác 

sĩ

7
Nguyễn Thị 

Dung

Cao đẳng xét 

nghiệm y học

Nhân viên khoa 

Huyết học

0001162/HB-

CCHN
26/02/2014

Thực hiện kỹ thuật xét 

nghiệm theo yêu cầu của bác 

sĩ

8
  Nguyễn 

Thị Thu Hà

Cao đẳng xét 

nghiệm y học

Nhân viên khoa 

Huyết học

0001224/HB-

CCHN
13/06/2014

Thực hiện kỹ thuật xét 

nghiệm theo yêu cầu của bác 

sĩ

9
Trần Duy 

Hải

CKI kỹ thuật y 

học - Xét 

nghiệm

Phó trưởng khoa 

Hóa sinh

001200/HB-

CCHN
5/2/2021 Chuyên khoa xét nghiệm

10
 Nguyễn Thị 

Minh Ngọc

Cử nhân xét 

nghiệm y học

Nhân viên khoa 

Hóa sinh

0002222/HB-

CCHN
17/12/2015

Thực hiện các kỹ thuật và đọc 

kết quả xét nghiệm theo yêu 

cầu của bác sĩ

11
 Đào Huy 

Mạnh

Cử nhân kỹ 

thuật xét 

nghiệm y học

Nhân viên khoa 

Hóa sinh

0001012/HB-

CCHN
19/05/2023 Chuyên khoa xét nghiệm

12
 Nguyễn 

Văn Tuấn

Cử nhân kỹ 

thuật xét 

nghiệm y học

Nhân viên khoa 

Hóa sinh

0002200/HB-

CCHN
4/10/2023 Chuyên khoa xét nghiệm

Hóa sinh

Huyết học



13
Nguyễn Thị 

Thúy Vân

Cao đẳng xét 

nghiệm y học

Nhân viên khoa 

Hóa sinh

0001222/HB-

CCHN
13/06/2014

Thực hiện kỹ thuật xét 

nghiệm theo yêu cầu của bác 

sĩ

14 Đỗ Hải Yến
Cao đẳng xét 

nghiệm y học

Nhân viên khoa 

Hóa sinh

0002044/HB-

CCHN
29/07/2015

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về xét nghiệm 

theo yêu cầu của bác sĩ

16
Nguyễn 

Xuân Anh

Cử nhân sinh 

học

Nhân viên khoa Vi 

sinh

000949/HB-

CCHN
16/10/2017

Chuyên khoa xét nghiệm (vi 

sinh)

18
Lê Thị 

Trang

Cử nhân sinh 

học

Nhân viên khoa Vi 

sinh

002966/HB-

CCHN
24/06/2021

Chuyên khoa xét nghiệm (vi 

sinh)

19
Dương Thị 

Loan

Cử nhân xét 

nghiệm y học

Nhân viên khoa Vi 

sinh

003161/HB-

CCHN
13/02/2023 Chuyên khoa xét nghiệm 

20
Nguyễn 

Xuân Nghĩa

Cử nhân kỹ 

thuật hình ảnh 

y học

Nhân viên khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

0001205/HB-

CCHN
24/04/2018 Kỹ thuật viên hình ảnh y học

21
Trương Văn 

Tùng

Cử nhân kỹ 

thuật hình ảnh 

y học

Nhân viên khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

002369/HB-

CCHN
16/08/2016 Kỹ thuật viện hình ảnh y học

Chẩn đoán 

hình ảnh

Vi sinh

Hóa sinh



22 Bùi Văn Trà

Cử nhân kỹ 

thuật hình ảnh 

y học

Nhân viên khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

000219/HB-

CCHN
30/06/2022 Kỹ thuật viên hình ảnh y học

23
Bùi Văn 

Dương

Cao đẳng kỹ 

thuật hình ảnh 

y học

Nhân viên khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

0002072/HB-

CCHN
21/09/2015

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hình ảnh y 

học

24
 Lê Tuấn 

Mạnh

Cao đẳng kỹ 

thuật hình ảnh 

y học

Nhân viên khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

002695/HB-

CCHN
12/10/2018 Kỹ thuật viên hình ảnh y học

25
 Nguyễn 

Thành Mạnh

Cao đẳng kỹ 

thuật hình ảnh 

y học

Nhân viên khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

002432/HB-

CCHN
17/11/2016 Kỹ thuật viên hình ảnh y học

26
Đỗ Đức 

Diệm

Cao đẳng kỹ 

thuật hình ảnh 

y học

Nhân viên khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

0001223/HB-

CCHN
13/06/2014

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về hình ảnh y học

27
 Bùi Thị 

Duyên

Cử nhân kỹ 

thuật y học

Kỹ thuật viên 

trưởng khoa Giải 

phẫu bệnh

000403/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện kỹ thuật xét 

nghiệm về giải phẫu bệnh 

theo y lệnh của bác sĩ

Giải phẫu bệnh

Chẩn đoán 

hình ảnh



STT Họ và tên

Văn bằng 

chuyên 

môn

Chức 

vụ/Khoa

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề

Ngày cấp Phạm vị hoạt động chuyên môn

Chuyên khoa 

phụ trách 

hướng dẫn 

thực hành

Ghi chú

1
 Đặng Thu 

Hồng

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Phụ 

sản

000653/HB-

CCHN
28/06/2013

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn chăm 

sóc người bệnh theo chuyên khoa phụ 

sản

Phụ sản

2
Vũ Thị Mai 

Anh

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Phụ 

sản

000476/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc 

người bệnh theo chuyên khoa phụ sản
Phụ sản

3
Quách Thị 

Yến

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Phụ 

sản

000474/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc 

người bệnh theo chuyên khoa phụ sản
Phụ sản

4
Nhữ Thị 

Ngọc Bích

Điều dưỡng 

đại học

Nhân viên 

khoa Phụ 

sản

0001576/H

B-CCHN
1/6/2015

Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc 

người bệnh theo chuyên khoa phụ sản
Phụ sản

5
Lê Thị Thu 

Hương Lan

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Phụ 

sản

0001085/H

B-CCHN
29/10/2013

Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc 

người bệnh theo chuyên khoa sản phụ
Phụ sản

DANH SÁCH HỘ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
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6
 Bùi Thị 

Hằng

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Phụ 

sản

000483/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

Phụ sản

7
 Nguyễn Thị 

Quận

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Phụ 

sản

0002095/H

B-CCHN
21/09/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

Phụ sản

8  Đặng Thị Ly
Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Phụ 

sản

002691/HB-

CCHN
12/10/2018

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Phụ sản

9
Vũ Thị Lan 

Phương

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Phụ 

sản

002692/HB-

CCHN
12/10/2018

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Phụ sản

10
 Nguyễn Thị 

Lâm

Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Phụ 

sản

0001153/H

B-CCHN
14/04/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

Phụ sản



11 Bùi Thị Lan
Cử nhân 

điều dưỡng

Nhân viên 

khoa Phụ 

sản

002439/HB-

CCHN
10/5/2019

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Phụ sản

12
Tô Thị Thu 

Trang

Hộ sinh cao 

đẳng

Nhân viên 

khoa Phụ 

sản

000478/HB-

CCHN
23/5/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

Phụ sản

13
Giang Thị 

Thu Tuyết

Hộ sinh cao 

đẳng

Nhân viên 

khoa Phụ 

sản

000482/HB-

CCHN
23/5/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

Phụ sản

14  Lý Thị Bích
Hộ sinh cao 

đẳng

Nhân viên 

khoa Phụ 

sản

002294/HB-

CCHN
10/6/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Phụ sản

15
 Lương Thị 

Kim Anh

Hộ sinh cao 

đẳng

Nhân viên 

khoa Phụ 

sản

0002062/H

B-CCHN
29/07/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

Phụ sản



16
 Phạm Thị 

Thùy Anh

Hộ sinh cao 

đẳng

Nhân viên 

khoa Phụ 

sản

002296/HB-

CCHN
10/6/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Phụ sản

17
Nguyễn Thị 

Phú

Hộ sinh cao 

đẳng

Nhân viên 

khoa Phụ 

sản

0001887/H

B-CCHN
29/01/2015

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

Phụ sản

18 Bùi Thị Liễu
Hộ sinh cao 

đẳng

Nhân viên 

khoa Phụ 

sản

000976/HB-

CCHN
11/9/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

Phụ sản

19
 Nguyễn Thị 

Vân

Hộ sinh cao 

đẳng

Nhân viên 

khoa Phụ 

sản

002393/HB-

CCHN
21/09/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Phụ sản

20
Nguyễn Thị 

Thanh Hoa

Hộ sinh cao 

đẳng

Nhân viên 

khoa Phụ 

sản

002368/HB-

CCHN
16/08/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Phụ sản



21
Đặng Thu 

Phương

Hộ sinh cao 

đẳng

Nhân viên 

khoa Phụ 

sản

0001407/H

B-CCHN
6/10/2014

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

Phụ sản

22
 Quách Thị 

Thạnh

Hộ sinh cao 

đẳng

Nhân viên 

khoa Phụ 

sản

000544/HB-

CCHN
31/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

Phụ sản

23
Nguyễn Thị 

Quế

Hộ sinh cao 

đẳng

Nhân viên 

khoa Phụ 

sản

000480/HB-

CCHN
23/05/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

Phụ sản



STT Họ và tên
Văn bằng 

chuyên môn
Chức vụ/Khoa

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề

Ngày cấp
Phạm vị hoạt động 

chuyên môn

Chuyên 

khoa phụ 

trách hướng 

dẫn thực 

hành

Ghi chú

1 Lê Thị Thành BSCKI Nhi
Trưởng khoa Dinh 

dưỡng

000256/HB-

CCHN; 

Quyết định 

số 2360/QĐ-

SYT ngày 

22/10/2021 

của SYT 

Hòa Bình 

05/02/2013; 

22/10/2021

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi; 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng dinh dưỡng, tiết 

chế

Dinh dưỡng

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH DINH DƯỠNG LÂM SÀNG

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Kèm theo Công văn số: 367/BVĐKT-TCCB ngày 22/4/2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình)



STT Họ và tên
Văn bằng 

chuyên môn
Chức vụ/Khoa

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề

Ngày cấp
Phạm vị hoạt động 

chuyên môn

Chuyên khoa 

phụ trách 

hướng dẫn 

thực hành

Ghi chú

1
Tạ Huy 

Kiên

BSCKII Hồi 

sức cấp cứu

Trưởng khoa Hồi 

sức cấp cứu

000948/HB-

CCHN
8/21/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội và Hồi sức cấp cứu

2
Chu Xuân 

Khánh

BSCKI Hồi 

sức cấp cứu

Phó trưởng khoa 

Hồi sức cấp cứu

0001232/HB-

CCHN
07/8/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội và hồi 

sức cấp cứu

3
Phạm Lê 

Hưng

BSCKI Hồi 

sức cấp cứu

Nhân viên khoa Hồi 

sức cấp cứu

002508/HB-

CCHN
7/5/2017

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

Hồi sức cấp cứu

4
Hoàng 

Công Tình
Tiến sĩ

Trưởng khoa Hồi 

sức tích cực 1

0001136/HB-

CCHN
1/19/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội và Hồi sức cấp cứu

DANH SÁCH BÁC SĨ CÁC KHOA LÂM SÀNG

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Kèm theo Công văn số: 367/BVĐKT-TCCB ngày 22/4/2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình)

Hồi sức cấp 

cứu

PHỤ LỤC 1

Hồi sức tích 

cực 1



5
Bùi Thanh 

Tuấn

BSCKI Hồi 

sức cấp cứu

Phó trưởng khoa 

Hồi sức tích cực 1

002376/HB-

CCHN
9/21/2016

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

Hồi sức cấp cứu

6
Bùi Văn 

Thụ

BSCKI Hồi 

sức cấp cứu

Phó trưởng 

khoa/Phụ trách khoa 

Hồi sức tích cực 2

0001942/HB-

CCHN
1/29/2015

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa và Hồi sức cấp 

cứu

7
Hà Ngọc 

Thao

BSCKI Hồi 

sức cấp cứu

Phó trưởng khoa 

Hồi sức tích cực 2

002739/HB-

CCHN
3/21/2019

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

Hồi sức cấp cứu

8
Nguyễn Thị 

Thanh Hảo

BSCKI Nội 

khoa

Bác sĩ - Phó trưởng 

khoa/Phụ trách khoa 

Nội tổng hợp

000241/HB-

CCHN
05/02/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội

9
Nguyễn Thị 

San

BSCKI Nội 

khoa

Phó trưởng khoa 

Nội tổng hợp

0001243/HB-

CCHN
9/15/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

10
Hoàng Thị 

Loan

BSCKI Nội 

chung

Nhân viên Khoa Nội 

tổng hợp

000963/HB-

CCHN
11/17/2016

Khám bệnh, chữa chuyên 

khoa nội

11
Nguyễn Thị 

Bình
BSĐK

Nhân viên Khoa Nội 

tổng hợp

000501/HB-

CCHN
5/23/2013

Khám bệnh, chữa chuyên 

khoa nội

Hồi sức tích 

cực 1

Hồi sức tích 

cực 2

Nội Tổng hợp



12
Đào Xuân 

Lương 

BSCKI Thần 

kinh

Trưởng khoa Tâm - 

Thần kinh

0000871/HB-

CCHN
10/29/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

13
Lê Hùng 

Dũng

BSCKI Thần 

kinh

Phó trưởng khoa 

Tâm - Thần kinh

0000811/HB-

CCHN
10/29/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

14
Trần Hoàng 

Dương

BSCKII Hồi 

sức cấp cứu
Phó Giám đốc

000243/HB-

CCHN
2/5/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa và Hồi sức cấp 

cứu

15
Bùi Minh 

Châu

BSCKI Nội 

tim mạch

Phó trưởng khoa 

Nội tim mạch

001009/HB-

CCHN
10/29/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa và Hồi sức cấp 

cứu

16
Lê Thị 

Thùy Linh

Thạc sĩ Nội 

tim mạch

Nhân viên khoa Nội 

tim mạch

002284/HB-

CCHN
6/10/2016

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

17
Bùi Thị 

Thủy

BSCKI Nội 

khoa

Nhân viên khoa Nội 

tim mạch

002302/HB-

CCHN
7/13/2016

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

18
Nguyễn 

Đình Xô

BSCKI Nội 

Tim mạch

Nhân viên khoa Nội 

tim mạch

002312/HB-

CCHN
7/13/2016

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

19
Đinh Gia 

Phúc
BSĐK

Nhân viên khoa Nội 

tim mạch

002570/HB-

CCHN
1/26/2018

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

20
Trần Đức 

Nhân
BSĐK

Nhân viên khoa Nội 

tim mạch

002287/HB-

CCHN
4/23/2019

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

Tâm - Thần 

kinh

Nội tim mạch



21
Phạm Thị 

Huyền
BSĐK

Nhân viên khoa Nội 

tim mạch

002411/HB-

CCHN
11/17/2016

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

22
Bùi Thị Lan 

Phương

BSCKII Hồi 

sức cấp cứu

Phó trưởng khoa 

Nội tiết

0000872/HB-

CCHN
10/29/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội và hồi sức cấp cứu

23
Ngô Xuân 

Kỳ

BSCKI Nội 

khoa

Phó trưởng khoa 

Nội tiết

000587/HB-

CCHN
5/16/2018

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

24
Nguyễn 

Đức Bằng

BSCKI Nội 

khoa

Nhân viên khoa Nội 

tiết

000589/HB-

CCHN
5/16/2018

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

25
Trần Thị 

Thảo

BSCKI Nội 

khoa

Nhân viên khoa Nội 

tiết

001768/HB-

CCHN
9/22/2020

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

26 Vũ Đức Lợi BSĐK
Nhân viên khoa Nội 

tiết

002624/HB-

CCHN
5/16/2018

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội tiết

27
Hà Phương 

Nhã
BSĐK

Nhân viên khoa Nội 

tiết

002588/HB-

CCHN
3/15/2018

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội tiết

28
Hoàng Thị 

Nhiên
BSĐK

Nhân viên khoa Nội 

tiết

002912/HB-

CCHN
10/21/2020

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

29
Phạm Thị 

Dung

BSCKII Nội 

tiêu hóa

Trưởng khoa Nội 

tiêu hóa

0001710/HB-

CCHN
5/14/2015

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

30
Lê Duy 

Hùng

BSCKI Nội 

chung

Phó TP Đào tạo, Chỉ 

đạo tuyến

002523/HB-

CCHN
8/4/2017

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa
Nội tiêu hóa

Nội tiết

Nội tim mạch



31
Nguyễn Thị 

Lụa

BSCKI Nội 

khoa

Nhân viên khoa Nội 

tiêu hóa

002711/HB-

CCHN
1/4/2019

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

32 Đỗ Thị Thu
BSCKI Nội 

khoa

Nhân viên khoa Nội 

tiêu hóa

002405/HB-

CCHN
5/10/2019

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

33
Trần Nguyên 

Khánh

BSCKI Nội 

khoa

Phó trưởng khoa/

Phụ trách khoa 

Nội hô hấp - Lao

0002098/HB-

CCHN
9/21/2015

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

34
Hoàng Công 

Lương

BSCKI Nội 

và hồi sức 

cấp cứu

Nhân viên khoa Nội 

hô hấp - Lao

0001138/HB-

CCHN
11/17/2023

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội và hồi sức cấp cứu

35
 Bùi Văn 

Hiển

BSCKI Nội 

khoa

Nhân viên khoa Nội 

hô hấp - Lao

002465/HB-

CCHN
1/25/2017

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

36
Phùng Thị 

Hải Yến
BSĐK

Nhân viên khoa Nội 

hô hấp - Lao

002894/HB-

CCHN
9/22/2020

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

37
Nguyễn 

Hoàng Diệu
Tiến sĩ Giám đốc

000255/HB-

CCHN
2/5/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

38
Nguyễn 

Thanh Sơn

BSCKII 

Ngoại - Tiết 

niệu

Trưởng khoa Ngoại 

tổng hợp

001003/HB-

CCHN
10/29/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa

39
Nguyễn 

Huy Toàn

BSCKII 

Ngoại - Nhi

Phó trưởng khoa 

Ngoại tổng hợp

000488/HB-

CCHN
5/23/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại

Nội tiêu hóa

Ngoại tổng hợp

Nội hô hấp - 

Lao



40
Bùi Nam 

Phương

BSCKI 

Ngoại khoa

Nhân viên khoa 

Ngoại tổng hợp

0002174/HB-

CCHN
10/8/2015

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa

41
Bùi Minh 

Tứ

Ths Ngoại 

khoa

Nhân viên khoa 

Ngoại tổng hợp

002714/HB-

CCHN
1/4/2019

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa

42

Đặng Trần 

Thanh 

Liêm

BSCKII 

Ngoại chung

Trưởng khoa Ngoại 

tiết niệu & Nam học

000210/HB-

CCHN
12/27/2012

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

43
Trần Huy 

Bình

BSCKI 

Ngoại khoa

Phó trưởng khoa 

Ngoại tiết niệu & 

Nam học

001004/HB-

CCHN
10/29/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa

44
Nguyễn 

Lâm Tuấn

BSCKI 

Ngoại khoa

Nhân viên khoa  

Ngoại tiết niệu & 

Nam học

002306/HB-

CCHN
7/13/2016

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa

45
Nguyễn Tài 

Linh

BSCKI 

Ngoại khoa

Nhân viên khoa  

Ngoại tiết niệu & 

Nam học

002713/HB-

CCHN
1/4/2019

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa

46
Trương 

Như Hiển

Tiến sĩ 

Ngoại khoa
Phó giám đốc

000489/HB-

CCHN
5/23/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ngoại, phẫu thuật (thần 

kinh, tạo hình, ung bướu)

47
Nguyễn Đạt 

Hiếu

BSCKII 

Ngoại thần 

kinh và sọ 

não

Phó trưởng khoa 

Ngoại Thần kinh

0002100/HB-

CCHN
9/21/2015

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

Ngoại tổng hợp

Ngoại Tiết niệu 

- Nam học

Ngoại thần 

kinh



48
Bùi Văn 

Dương

BSCKII 

Ngoại thần 

kinh & sọ 

não

Nhân viên khoa 

Ngoại Thần kinh

0001133/HB-

CCHN
1/19/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa

49
Vũ Thị 

Diệu Hằng

BSCKI 

Ngoại -Thần 

kinh & sọ 

não

Phụ trách khoa 

Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

002377/HB-

CCHN
9/21/2016

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa

50
Đinh Thế 

Hải

BSCKII 

Chấn thương 

chỉnh hình

Phó trưởng khoa 

Chấn thương chỉnh 

hình

000490/HB-

CCHN
5/23/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

51
Phạm Ngọc 

Tuấn

BSCKII 

Ngoại - Chấn 

thương 

Chỉnh hình

Phó trưởng khoa 

Chấn thương chỉnh 

hình

000602/HB-

CCHN
6/28/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại

52
Bùi Văn 

Tùng

BSCKI 

Ngoại

Nhân viên khoa 

Chấn thương chỉnh 

hình

002514/HB-

CCHN
7/5/2017

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa

53
Bùi Văn 

Tuân

BSCKI 

Ngoại

Nhân viên khoa 

Chấn thương chỉnh 

hình

002524/HB-

CCHN
8/4/2017

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa

54
Nguyễn 

Văn Tuấn

Bác sĩ đa 

khoa

Nhân viên khoa 

Chấn thương chỉnh 

hình

002911/HB-

CCHN
10/21/2020

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa

Ngoại thần 

kinh

Chấn thương 

chỉnh hình



55
Trần Thị 

Vân

BSCKII Sản 

phụ khoa

Trưởng khoa Phụ 

Sản

000492/HB-

CCHN
5/23/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

sản phụ khoa

56
Cao Văn 

Giang

BSCKII Sản 

phụ khoa

Phó trưởng khoa 

Phụ sản

000491/HB-

CCHN
5/23/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

sản phụ khoa

57
Đoàn Thị 

Nụ

BSCKI Sản 

phụ khoa

Nhân viên khoa Phụ 

sản

002285/HB-

CCHN
9/22/2020

Khám bệnh, chữa bệnh 

sản phụ khoa

58
Nguyễn 

Bích Diệp

BSCKI Sản 

phụ khoa

Nhân viên khoa Phụ 

sản

002305/HB-

CCHN
7/13/2016

Khám bệnh, chữa bệnh 

sản phụ khoa

59
Nguyễn 

Thanh Hiếu

BSCKI Sản 

phụ khoa

Nhân viên khoa Phụ 

sản

002511/HB-

CCHN
7/5/2017

Khám bệnh, chữa bệnh 

sản phụ khoa

60
Phạm Duy 

Linh

BSCKI Sản 

phụ khoa

Nhân viên khoa Phụ 

sản

0002181/HB-

CCHN
11/30/2015

Khám bệnh, chữa bệnh 

sản phụ khoa

61
Nguyễn 

Văn Cường

BSCKI Sản 

phụ khoa

Nhân viên khoa Phụ 

sản

002512/HB-

CCHN
7/5/2017

Khám bệnh, chữa bệnh 

sản phụ khoa

62
Bùi Thị Lan 

Hương

BSCKI Sản 

phụ khoa

Nhân viên khoa Phụ 

sản

002740/HB-

CCHN
3/21/2019

Khám bệnh, chữa bệnh 

sản phụ khoa

63
Lại Trung 

Đức
BSĐK

Nhân viên khoa Phụ 

sản

002788/HB-

CCHN
8/21/2019

Khám bệnh, chữa bệnh 

sản phụ khoa

64

 Đặng 

Thành 

Chung

BSCKI Nhi Trưởng khoa Nhi
0001477/HB-

CCHN
02/12/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

Phụ sản



65
Ninh Duy 

Kiên
BSCKI Nhi

Phó trưởng khoa 

Nhi

000221/HB-

CCHN
12/27/2012

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

66
Quách Thị 

Lơ
BSCKI Nhi

Phó trưởng khoa 

Nhi

000596/HB-

CCHN
6/28/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

67
Bàn Thị 

Kim Thoa

BSCKI Nhi 

khoa
Nhân viên khoa Nhi

0001123/HB-

CCHN
8/21/2019

Khám bệnh, chữa bệnh 

nhi khoa

68
Trần Hồng 

Thảo
BSĐK Nhân viên khoa Nhi

005224/BN-

CCHN
2/14/2020

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội - Nhi

69

Đặng Vũ 

Minh 

Huyền

BSĐK Nhân viên khoa Nhi
002513/HB-

CCHN
05/7/2017

Khám bệnh, chữa bệnh 

nhi khoa

70
Nguyễn Thị 

Kiều Oanh
BSĐK Nhân viên khoa Nhi

002363/HB-

CCHN
8/16/2016

Khám bệnh, chữa bệnh 

nhi khoa

71 Lê Thị Hiền
BSCKII 

Nhãn khoa
Trưởng khoa Mắt

000412/ HB-

CCHN
12/27/2012

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

72

Phạm 

Nguyễn 

Anh Tuấn

BSCKI Nhãn 

khoa

Phó trưởng khoa 

Mắt

0001150/ 

HB-CCHN
1/19/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

73
Vũ Thị 

Giang

BSCKI Nhãn 

khoa

Phó trưởng phòng 

KHTH

0001139/ 

HB-CCHN
1/19/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

74
Đinh Quốc 

Thắng

Tiến sĩ Răng 

Hàm Mặt

Trưởng khoa Răng 

Hàm Mặt

000239/HB-

CCHN
1/25/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt

Nhi

Mắt

Răng Hàm Mặt



75

Bùi Thị 

Thu 

Phương

Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt

Nhân viên khoa 

Răng Hàm Mặt

002716/HB-

CCHN
1/4/2019

Khám bệnh, chữa bệnh 

Răng Hàm Mặt

76

Nguyễn Thị 

Thương 

Huyền

Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt

Nhân viên khoa 

Răng Hàm Mặt

002940/HB-

CCHN
4/22/2021

Khám bệnh, chữa bệnh 

Răng Hàm Mặt

77
Hồ Quốc 

An

BSCKII Mũi 

Họng

Trưởng khoa  Tai 

Mũi Họng

000102/HB-

CCHN
8/14/2012

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi 

Họng 

78
Lê Công 

Hải

Ths Tai Mũi 

Họng

Phó trưởng khoa  

Tai Mũi Họng

000100/HB-

CCHN
8/14/2012

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa  Tai Mũi 

Họng

79
Đinh Đức 

Linh

BSCKI  Tai 

Mũi Họng

Nhân viên khoa Tai 

Mũi Họng

0000754/HB-

CCHN
10/29/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi 

Họng

80
 Nguyễn 

Hải Anh

BSCKI Y 

học cổ 

truyền.

Phó trưởng khoa Y, 

dược học cổ truyền

000509/HB-

CCHN
5/23/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

81
Bùi Thị 

Liến

BSCKI Y 

học cổ 

truyền.

Nhân viên khoa Y, 

dược học cổ truyền

002355/HB-

CCHN
7/13/2016

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

82
Phạm Tài 

Hùng
BSYHCT

Nhân viên khoa Y, 

dược học cổ truyền

0001104/HB-

CCHN
5/16/2018

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Y học cổ truyền

Răng Hàm Mặt

Tai Mũi Họng



83
Đinh Thanh 

Sự
BSYHCT

Nhân viên khoa Y, 

dược học cổ truyền

002729/HB-

CCHN
1/4/2019

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

84
Nguyễn 

Hoàng Tú
BSYHCT

Nhân viên khoa Y, 

dược học cổ truyền

002730/HB-

CCHN
1/4/2019

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

85
Nguyễn 

Anh Đức
BSYHCT

Nhân viên khoa Y, 

dược học cổ truyền

002731/HB-

CCHN
1/4/2019

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

86
Bùi Thị 

Bính

BSCKI Da 

liễu

Nhân viên khoa Da 

Liễu

000504/HB-

CCHN
1/4/2019

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa  Da liễu
Da liễu

87
Lộc Thị Mỹ 

Dung

BSCKI Phục 

hồi chức 

năng

Trưởng khoa VLTL-

PHCN

002827/HB-

CCHN
12/16/2019

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa  Phục hồi 

chức năng

Vật lý trị liệu-

Phục hồi chức 

năng

Y học cổ truyền


